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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số
gắn với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp với trọng tâm là

doanh nghiệp nhỏ và vừa

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vùa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số ngày 11/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và va;

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Nghị

định số 166/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng

đến năm 2030":

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính

phủ về phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 -
2030, tầm nhìn 2050";

Căn cú Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng Chính  phủ

phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vùa giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính phê duyệt về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục
Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế  tập thể;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh

tế tập thể,
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QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn

với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp với trọng tâm là doanh nghiệp nhỏ
và vửa như sau:

1. Mục tiêu

a) Đo lường, xác định và theo dõi mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn
với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp, trọng tâm là doanh nghiệp nhỏ và
vừa.

b) Cung cấp công cụ định tính và định lượng chuẩn hóa giúp doanh nghiệp
nhận biết rõ điểm mạnh, điểm hạn chế; từ đó làm căn cứ thiết lập lộ trình cải tiến,
tối ưu hóa nguồn lực.

c) Tạo lập cơ sở dữ liệu đồng bộ về tình hình thực hành xanh và công nghệ
của doanh nghiệp, từ đó làm cơ sở đánh giá tình hình chuyển đổi số gắn với
chuyển đổi xanh của doanh nghiệp, làm đầu vào cho việc xây dựng chính sách hỗ

trợ doanh nghiệp, trọng tâm là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Phạm vì áp dụng: Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyền đổi số

gắn với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp với trọng tâm là doanh nghiệp

nhỏ và vừa được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ công

tác đo lường, tự đánh giá, định vị hiện trạng năng lực và theo dõi mức độ trưởng

thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh theo thời gian của doanh nghiệp.

b) Đối tượng:

- Doanh nghiệp: Tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam với trọng tâm là các

doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hiệp hội, các tổ chức tư vấn, mạng

lưới chuyên gia và đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

3. Nội dung, cấu trúc và khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển
đổi số gắn với chuyển đổi xanh

a) Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi
xanh dành cho doanh nghiệp được xây dựng gồm 3 Trụ cột (cấp 1), 9 cấu phần
(cấp 2), 36 khía cạnh (cấp 3) và 62 tiêu chí đánh giá (cấp 4). Chi tiết được quy

định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Thang điểm đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển

đổi xanh dành cho doanh nghiệp gồm 05 mức độ trưởng thành dựa trên khoảng

điểm từ 1.0 đến 5.0 (Mức 1: Cơ bản; Mức 2: Bắt đầu; Mức 3: Chủ động; Mức 4:

Nâng cao; Mức 5: Tiên tiến và dẫn đầu). Chi tiết được quy định tại Phụ lục II ban

hành kèm theo Quyết định này.
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4. Tổ chức thực hiện

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các
cơ quan trực thuộc phổ biến rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương
Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyền đổi xanh
dành cho doanh nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, đơn vị hỗ trợ doanh
nghiệp trên địa bàn tham gia thực hiện lồng ghép với các chương trình, kế hoạch

hỗ trợ doanh nghiệp gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

b) Các hội và hiệp hội tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức

và vận động các doanh nghiệp hội viên chủ động tham gia, tự đánh giá trên hệ

thống trực tuyến; lồng ghép tiêu chí Khung đánh giá vào các chương trình, hoạt
động hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời làm đầu mối tổng hợp các phản hồi, kiến
nghị của doanh nghiệp gửi Bộ Tài chính (Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và

kinh tế tập thể) để đề xuất giải pháp điều chỉnh Khung đánh giá phù hợp với đặc
thù từng ngành, lĩnh vực.

c) Các doanh nghiệp chủ động tham gia đánh giá định kỳ nhằm nhận diện
khoảng cách năng lực, tối ưu hóa lộ trình vận hành và làm cơ sở tiếp cận các chính

sách hỗ trợ doanh nghiệp, nguồn lực tài chính.

d) Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể có trách nhiệm

công bố, hướng dẫn sử dụng, số hóa và tích hợp Khung đánh giá mức độ trưởng

thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh trên Cổng thông tin doanh nghiệp
(tại địa chỉ: https://business.gov.vn); vận hành, duy trì và thu thập dữ liệu; định

kỳ rà soát, sửa đổi, cập nhật, bổ sung các tiêu chí, chỉ số thành phần cho phù hợp

với thực tiễn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này  A

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng (để b/c);
- Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn (để b/c);

- Các đức Thứ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Liru: VT, Cục DNTN
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